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Địa điểm: l^rữờhgtiểu học Huỳnh Kiến Hoa

1 Uyên CN

2 Đào LĐC

3 Lợi CD

4 Dung NVX

5 Thủy MĐ

6 Băng LĐC

7 Nghi TBT

8 ThụyTBT

9 Khanh NVX

10 Thanh MĐ

11 Hoài Anh LĐC

12 H Anh LĐC

13 Hà MĐ
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Thời
ệến Cờ vua Nam khối lớp 1-3
6/10/2018

Địa điểm: Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

1 Tâm LĐC

2 K Hy MĐ ___________

3 Sơn CD

4 Minh MĐ___________

5 Thắng HKH_________ ~~

6 Vũ MĐ______________

7 Anh LĐC____________

8 Đạt CN______________

9 QuânTBT___________

10 Khang BS

11 Phúc LĐC___________]

12 HưngTBT___________

13 Kiên MĐ____________ ~

14 Vĩnh LĐC____________

15 NghéCN___________ 1 ............. .

16 Anh CD_____________

17 Anh HV

18 Anh MĐ



BIÊN BẢN BỐC THẢM THI ĐẤU
MÔN: BÓNG BÀN NAM 

KHÓI TIỂU HỌC

THỜI GIAN : 9g30-llg00 Ngày 07/10/2018 
ĐỊA ĐIỂM : CLB LÊ HỒNG PHONG

2 Q.HÙNG (MĐ)

3 QUẢN (TBT)

4 TẮN HOÀNG (HKH)

5 HẢI ĐĂNG(CN)

6 HẠO NHIÈN(MĐ)

7 Q.ANH(MĐ)

8 KHÔI (TBT)

9 V. KHANG (CN)

10 B. ĐĂNG (HKH)

NHẬT TĂNG (CD)

12

11

10

KÉT QUẢ
HẠNG 1 
HẠNG 2 
HẠNG 3



IÊN BẢN BỎC THĂM THI ĐẤU
MÔN:BÓNG BÀN NỮ 

KHỐI TIỂU HỌC

THỜI GIAN: 9g30-llg00 Ngày 07/10/2018 
ĐỊA ĐIỂM : CLB LÊ HỒNG PHONG

1 THANH THẢO ( TBT)

3 TRÂM ( TBT)

4 PHƯƠNG LAN (PHT)

5 NGỌC AN (CN)

6 B.NGẢN (PHT)

7 B.NGHI(TBT)

8 VĨNH HẢN(MĐ)

KÉT QUẢ

HẠNG 1 
HẠNG 2 
HẠNG 3 
HẠNG 3
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BIÊN BẢN THI ĐẤU 

Môn Cờ vua Nam khối lớp 4-5
y 06/10/2018

Địa^ểfnfTrường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

1 Kiệt TBT

2 Trí HT

3 Lâm HKH

4 Thông HT

5 H Phát LĐC

6 Đạt NĐC

7 Trường MĐ

8 Lạc LCH

9 Trí (4) CN

10 Bôn NVX

11 Thành PHT

12 Tâm CD

13 Bảo LVT

3



14 Thịnh NĐC

15 Đức HKh

16 Triết CN

17 Minh LVT

18 BS

19 Trọng MĐ

20 Khang LCH

21 Long PHt

22 Trí (5) CN

23 khải NVX

24 Tuấn HT

25 Hưng CD

26 Toàn HV



27 Trung Phúc CN

28 Tuấn Hy HKH

29 Đức TBT

30 M Đức LĐC

31 BS

32 Khang HT

33 Nhàn NVX

34 Thông LVT

35 Khang MĐ

36 Nhân CD

37 Hào LCH

38 Khang PHT

39 Anh MĐ



40 Toàn NĐC

41 Gia Hy HKH

42 Bảo TQT

43 Thành PHT

44 Trọng Phúc CN

45 Khôi LVT

46 Huy HT

47 Tài HV

48 An BS

49 Khôi MĐ

50 Hoa NVX

51 An NVX

52 Nghiêm CD
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BIÊN BẢN THI ĐẤU 
Môn Cờ vua Nữ khối lớp 4-5

gian 8g ngày 06/10/2018 
điểm: Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

1 Ngọc NVX

2 VyPHT

3 Trúc CN

4 Anh Hv

5 Bảo LVT

6 Khanh TBT

7 Nghi MĐ

8 Phương MĐ

9 Nhiên TBT

10 Linh HT

11 Phụng LVT

12 Thư MĐ

13 Ngân CD

14 Trân LĐC

15 Trâm LCH



16 Linh CN

17 Mai MĐ

18 Anh HV

19 Nghi LCH

20 Quyên CD

21 Thy HV

22 HânTBT

23 My CD

24 Chi MĐ

25 Nhung NVX

26 Tú TBT

27 Thư LĐC

28 Thảo LVT

29 Nhi LĐC


